ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019– 2020
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài 90 phút
Đề 1
Câu1: (1,5đ)  So sánh phân số
          a)  
 INCLUDEPICTURE "https://lh5.googleusercontent.com/QKnuEcMZs8vbe2SeVLIVHJBD3eIe3lMzCN9nx8EM8nPkVbb5Xm-sAa7A24-HoCw8yRLdx5HRwgQD099nfLY_mO2FzEVEzODEFl-G-TfBsLJnzbuFH63twfNj5-YJtiwLdLqmpzuYJjdiiA-FqQ" \* MERGEFORMATINET 


 và 
          b)   [image: image2.png]


 và [image: image3.png]



Câu2: (1,5đ)   Tìm x, biết:
. x+[image: image4.png]


=[image: image5.png]


                              b)   [image: image6.png]x—3





 INCLUDEPICTURE "https://lh6.googleusercontent.com/nhHy7MlWtvOLoMoEDg0JEclj5q25q1y_bFmcW4zTsfm2pd8sLJ3wNnJ5-g8zJ3MAXjOKJqY8fBk_VAfHsVbRCZV4OWc2wTOwEVk_tXHVvw35axsAlDVLKnw2B6oDufjrwev3x4qInVJjJPHHOQ" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]


=[image: image8.png]



Câu3: (1,0đ) Tính giá trị  biểu thức sau một cách hợp lí:
            A = [image: image9.png]7 8 7 3 12
— —t+—.—+—
19 11 19 11 19



       
Câu4:  (2,0đ)  Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn [image: image10.png]


 số kẹo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5: (3,0đ)  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. 
Biết [image: image11.png]KOz = 30°, KDy = 120°




. Tính số đo góc yOz

a. Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz. Tính số đo góc xOt ?

Câu6: (1,0đ)    Chứng minh rằng:
                     [image: image12.png]1
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Đề 2
Câu1: (1,5đ)  So sánh phân số
          a)  [image: image13.png]


 và [image: image14.png]14




          b)   [image: image15.png]


 và [image: image16.png]



Câu2: (1,5đ)   Tìm x, biết:
b. x+[image: image17.png]


=[image: image18.png]


                              b)   [image: image19.png]x—3





 INCLUDEPICTURE "https://lh6.googleusercontent.com/nhHy7MlWtvOLoMoEDg0JEclj5q25q1y_bFmcW4zTsfm2pd8sLJ3wNnJ5-g8zJ3MAXjOKJqY8fBk_VAfHsVbRCZV4OWc2wTOwEVk_tXHVvw35axsAlDVLKnw2B6oDufjrwev3x4qInVJjJPHHOQ" \* MERGEFORMATINET [image: image20.png]


=[image: image21.png]



Câu3: (1,0đ) Tính giá trị  biểu thức sau một cách hợp lí:
            A = [image: image22.png]7 8 7 3 12
— —t+—.—+—
19 11 19 11 19



       
Câu4:  (2,0đ)  Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn [image: image23.png]


 số kẹo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5: (3,0đ)  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. 
Biết [image: image24.png]KOz = 30°, KDy = 120°




c. Tính số đo góc yOz

d. Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz. Tính số đo góc xOt ?

Câu6: (1,0đ)    Chứng minh rằng:
                     [image: image25.png]1
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM BÀI  KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN:  Toán 6 
Đề 1
	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
1,5đ
	a)
	Ta có: [image: image26.png]


=[image: image27.png]


=[image: image28.png]



	0,5

	
	b)
	[image: image29.png]


 = [image: image30.png]


    , [image: image31.png]


=[image: image32.png]



Vì [image: image33.png]


  nên [image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


 [image: image37.png]


 [image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]



	1

	Câu2
1,5đ
	a)
	x+[image: image41.png]


=[image: image42.png]


 [image: image43.png]


  [image: image44.png]


 [image: image45.png]


                          
	0,75

	
	b)
	[image: image46.png]x—3





 INCLUDEPICTURE "https://lh6.googleusercontent.com/AjeDxmu_do4nRZXw4vnn2nYCQsV1W4AMAFVM0I0JKvjPV8FkIEyg3vziw4h5OpKbIcuyWdO5hocMimj7QHY3Noj0VEIZ9S2jOCnB5m_ldyOvvbS916_lr3stmdmV6edyODKDLxRFThOYA_Z-AQ" \* MERGEFORMATINET [image: image47.png]


=[image: image48.png]



[image: image49.png]




 INCLUDEPICTURE "https://lh6.googleusercontent.com/YWMF-233zBsBIjhf4_6HkjH324Z-LjbrLEOEMoGY2jiO8ag8eScF7-xBQpBWGOJM4ZZA6PSNr0vcQb-OPXHEbQfGNGcZcrQaB8E_OC7w6TDciBVzU9CRo_wqEJzxTWpwLpbXenFc0LUUPG7JYg" \* MERGEFORMATINET [image: image50.png]


=[image: image51.png]




 INCLUDEPICTURE "https://lh5.googleusercontent.com/K_o3vECS0D7jvOYdy4CXUtk9MariIlreUvRCWLkzmDoHCvpWXM0r7mYV3u7e8y86dtBnJ5HfToGyPFz3Tyc3W0i2TP-5JUNDqvQ7BHa9dWvgPZXcxT_yt6xAyfHZG-zbiourUwKZl7shpWebAQ" \* MERGEFORMATINET [image: image52.png]



[image: image53.png]S x=4—




	0,75

	Câu3
1,0đ






	
	A = [image: image54.png]7 8 7 3 12
— —t+—.—+—
19 11 19 11 19



  
    = [image: image55.png]7(8 3 12
1911 11) 19



     
   = [image: image56.png]7 11 12
_|_

19 11 19




   =  [image: image57.png]



   = [image: image58.png]



   [image: image59.png]



	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu4
2,0đ
 
	
	Số kẹo Hạnh đã ăn là : [image: image60.png]24 -25%



= [image: image61.png]


.[image: image62.png]100



= 6 (cái)
Số kẹo còn lại trên đĩa sau khi Hạnh đã ăn : 24-6=18 (cái)
[image: image63.png]


 Số  kẹo  Lan ăn : [image: image64.png]18.— =38



 (cái)
Vậy số kẹo còn lại trên đĩa là: 24- (6+8) =10  (cái)
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu5
3,0đ

	a)
	- Vẽ hình đúng:


[image: image65]
                    y                     t                             z[image: image66]

[image: image67]


                                                                             x[image: image68]
                                     O             
Vì [image: image69.png]kDz=30°, KDy =120° = X0z ( XDy



 nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oz
[image: image70.png]— 07 = Koy — Xz



 = 1200 - 300 = 900
	0,5
0,5
0,5

	
	b)
	Vì tia Ot là tia phân giác của góc yOz nên
 
[image: image71.png]0
{Oot= tdz= %:%:450

— kOt=45° + 30° = 75°




	0,5
0,5
0,5

	Câu6
1,0đ

	
	Ta có: [image: image72.png]1
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1
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 INCLUDEPICTURE "https://lh5.googleusercontent.com/6QxObuNyU_SZ1rjm5elE24-L7knzkiY3duouLhUm2OuKzWoLwxHQmhNEGcMwHZFDPaj-R8dJPgAgzAN65QG1MZE6mm88vBx1aU2EK5fs_1RJnENXGYCJ719tHZ_xZ86qaLiVctWHXH8RRbz_6Q" \* MERGEFORMATINET [image: image73.png]1 1 1 1
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                                            [image: image74.png]1
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                                            [image: image75.png]
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ĐỀ 3
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019– 2020
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài 90 phút
B. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:    
a) [image: image76.png]


                 b) [image: image77.png]-6 —49
35 54



                 c) [image: image78.png]


                 [image: image79.png]





Câu2: (1.5đ) Tìm x, biết:

[image: image80.png]a) x+15=-20





[image: image81.png]




[image: image82.png]3 2 1
c)-—+—x=——
4 3 4




Câu 3: (2 điểm) Tính nhanh:    
a) [image: image83.png]31 —5 -3 14
_I_

17 13 713 17
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Câu 4: (2đ) Lớp 6A có 40 học sinh.Cuối năm số học sinh loại giỏi chiếm 10% tổng số học sinh cả lớp.Số học sinh khá bằng [image: image85.png]


 số học sinh loại giỏi. Còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại?[image: image86]
Câu 5: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 
và góc xOy = 800.
a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b. Tính góc yOt  ?
c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
Câu 6: (1điểm) Tính nhanh [image: image87.png]



C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3
 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a) [image: image88.png]-1 -5 3 —40 -43
8 3 24 24 24




c) [image: image89.png]


                               
b) [image: image90.png]6 49 _(-).(-7) _ 7

35 54 5.9 45



      
 [image: image91.png]
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	Câu 2
	[image: image92.png]313 17

A
17 13

-5 -8 14
)_

1

0

31

17

14
17

J

-5
13

-8
+

i)

13



                        [image: image93.png]—52—595—5(2 9)5
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	Câu 3
	[image: image94.png]31 14 -5 -8
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=-57211+911-1
=-57.0 = 0
	

	Câu 4
	- Số học sinh giỏi là: [image: image96.png]40.10% = 4hs




- Số học sinh khá là: [image: image97.png]



- Số học sinh trung bình là: [image: image98.png]40—(4+6) =30hs




Đáp số:  Giỏi: 4 hs
Khá: 6 hs
Trung Bình: 30 hs 
	0,25 đ 
0,25 đ 
0,5 đ 
0,5 đ  

	Câu 4
	
[image: image99]







[image: image100]
a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì   xÔt < xÔy
b. Vì Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên ta có:
xÔt + tÔy = xÔy
=> 
yÔt = xÔy – xÔt
=>
yÔt = 800 – 400
=>
yÔt = 400
c. Tia Ot là tia phân giác của xÔy vì:

- Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy

- xÔt = yÔt = 400
	- Vẽ hình 0,5đ
 0,25đ
 0,25đ
0.25đ
0.25
 0,5đ
0.5đ

	Câu 5
	Tính nhanh [image: image101.png]



 = [image: image102.png]


 
= [image: image103.png]2011





	0.5đ
0.5đ


Đề 4
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):
[image: image104.png]Al

W | =
[

53 =13, 53 -84

o197 TT0197




Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
[image: image105.png]c)(3 x+1j (- 4)——




Câu 3: (2 điểm) Một hộp đựng 40 viên bi gồm 3 màu: xanh, vàng, đỏ. Biết số bi xanh bằng [image: image106.png]


 số bi của cả hộp, [image: image107.png]


 số bi vàng là 12 viên, còn lại là bi đỏ.
a) Tính số bi xanh, bi vàng, bi đỏ?
b) Tính tỉ số phần trăm của bi vàng so với số bi cả hộp?
Câu 4: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho [image: image108.png]*Oy =25 %0z = 65"




a) Tia Oy có nằm giữa 2 tia Ox và Oz không? Vì sao?
b) Tính góc yOz?
c) Gọi Om là tia đối của tia Oy. Vẽ tia On là tia phân giác của góc zOm. Tính góc mOn?
Câu 5: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 
          [image: image109.png]3

A= 45 pp 5
57 7.9 20132015




HẾT[image: image110]

 INCLUDEPICTURE "https://docs.google.com/drawings/u/0/d/sMBnRL4bo-8h4Yt5npBGqLg/image?w=192&h=1&rev=1&ac=1&parent=1S-NyyyzKpPgwH8d7Q5M5-CV9lp3rSsa4Ctdm9VGS82M" \* MERGEFORMATINET [image: image111]
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Tóm tắt giải
	Điểm

	1
(2 điểm)
	[image: image112.png]2 4 -10+4 =2
a)—-|-—= —
3 15 15 5





	0,5

	
	[image: image113.png]



	0,5

	
	[image: image114.png]53 -13 53 -84 _53(-13 -84)_-53
“To1797 "101797 101\ 97~ 97 )" 101




	1

	2
(2,5 điểm)
	[image: image115.png]



	0,75

	
	[image: image116.png]



	0,75

	
	[image: image117.png]



	0,25
0,25



	3
(2 điểm)

	a) Số bi xanh là: [image: image118.png]40.— =8



 viên.
Số bi vàng là: 12:[image: image119.png]


 = 18 viên.
Số bi đỏ là: 40 - 8 - 18 = 14 viên.
	0,5
0,5
0,5

	
	b)Tỉ số phần trăm của bi vàng so với số bi của cả hộp là: [image: image120.png]18 100% = 45%
40



.
	0,5

	4
(3 điểm)
	[image: image121.png]




	0,5

	
	a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: [image: image122.png]KOy < kDz (25° < 65°)



 nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz.
	0,5

	
	b) Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên ta có: 
[image: image123.png]Koy + boz = kbz => oz = Koz - kby = 65° - 25° = 40°.




	1

	
	c) Vì tia Om là tia đối của tia Oy nên [image: image124.png]LOm =180° = Ebm =140".




Vì On là tia phân giác của [image: image125.png]


 nên [image: image126.png]



	0,5
0,5

	 5
(0,5 điểm)
	[image: image127.png]3 3 3 1 1 1
—t—Ft——— =3 —+—F.t—————
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	0,5


Đề 5
Bài 1. (2,0 điểm)
. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.

Áp dụng tính: [image: image128.png]


+ [image: image129.png]



b. Tia phân giác của một góc là gì? 

Áp dụng: Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o.
Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể).
. [image: image130.png]-6 54
35 49



                                      b) [image: image131.png]|
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c)  [image: image132.png]1 3 13) (12 123 1234)
—+ = — +—+——
(3 4 12) (23 234 2345




Bài 3. (1 điểm) Tìm x biết:
. [image: image133.png]


            
b. [image: image134.png]x+1=5



    
Bài 4. (1,5 điểm)  Lớp 6A có 45 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp; số học sinh trung bình bằng [image: image135.png]


 số học sinh khá; còn lại là số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.?
Bài 5. (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 30o ; góc xOz = 90o
. Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

a. Tính số đo góc yOz ?

b. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz; tia Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo của góc yOt’?

Bài 6. (0,5 điểm)                                       
       Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = [image: image136.png]2n+5
n+3




 có giá trị là số nguyên.
---------------------- HẾT ----------------------
BIỂU ĐIỂM – HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1. (2,0 điểm)
. Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu:

          Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.   (0,25đ)
                                              [image: image137.png]


+ [image: image138.png]


= [image: image139.png]


               (0,25đ)
Áp dụng:     [image: image140.png]


+ [image: image141.png]


 = [image: image142.png]


= [image: image143.png]


         (0,5đ)
b. – Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.    (0,5đ)

c. - Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o. (0,5đ)
                      x                              z[image: image144]

 INCLUDEPICTURE "https://docs.google.com/drawings/u/0/d/sfNXsCQKeXlJVMU-pQcZc4g/image?w=48&h=108&rev=1&ac=1&parent=1S-NyyyzKpPgwH8d7Q5M5-CV9lp3rSsa4Ctdm9VGS82M" \* MERGEFORMATINET [image: image145]
                                                                               y[image: image146]

O                                          [image: image147]
Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể).
. [image: image148.png]-6 54
35 49



= [image: image149.png](—6).49
35.(=54)




= [image: image150.png]


=[image: image151.png]


        (0,5đ)

b.  [image: image152.png]|
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= [image: image153.png]Sl DR VS A A UD A ) B
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          (0,5đ)

c. [image: image154.png]1 3 13) (12 123 1234)
—+ = — +—+——
(3 4 12) (23 234 2345
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               (0,5đ)
Bài 3. (1 điểm) Tìm x biết:
.        [image: image156.png]


  
   [image: image157.png]=> — — X =
15

D | DN

W | O



                    (0,25đ)
              => x  [image: image158.png]


 [image: image159.png]


                 (0,25đ)
     b)         [image: image160.png]x+1=5




             * x + 1 = 5
              => x = 5 – 1 = 4                          (0,25đ)
             * x + 1 = - 5
             => x = -5 – 1 = - 6                       (0,25đ)
             Vậy x = 4 hoặc x = -6
Bài 4. (1,5 điểm)       *Thiếu câu kết luận: - 0,25đ
          Học sinh khá:              45 . 40% = 45 . [image: image161.png]< =18



              (0,5đ)
          Học sinh trung bình:    18 . [image: image162.png]~ 14



                                (0,5đ)
          Học sinh giỏi:              45 - (18+14) = 13                     (0,5đ)
                Vậy số học sinh của mỗi loại: khá 18, trung bình 14, giỏi 13.
Bài 5. (3,5 điểm)
- Vẽ hình đúng.    (0,5đ)
     [image: image163.png]



. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Vì hai tia Oy, Oz nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và góc xOy < góc xOz (300 < 900).    (1đ)

a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên: 

                   [image: image164.png]ng+gbz=1\:bz



     => 300 + [image: image165.png]



                     [image: image166.png]s =
4oz =90° —30° = 60°



 (1đ)
c. Tia Ot là tia phân giác của góc yOz nên:

       [image: image167.png]0
J&yzﬁzngzz%zsoo

2




           Vì hai góc yOt và yOt’ kề bù nên:
                  [image: image168.png]1Dy + bt =180



      => 300+[image: image169.png]L0t =180°




                     [image: image170.png]= '=
LD =180 —30° =150°



   (1đ)
Bài 6. (0,5 điểm)                                       
    Ta có: [image: image171.png]2n+5
n+3




 = [image: image172.png]2(n+3)—1
n+3



 = 2 - [image: image173.png]


                     (0,25đ)
    Để A có giá trị nguyên thì [image: image174.png]


 nguyên. 
    Mà [image: image175.png]


 nguyên [image: image176.png]


1 [image: image177.png]


(n +3) hay n + 3 là ước của 1. 
     Do Ư(1) = {±1}; Ta tìm được n = {-4 ; - 2}           (0,25đ)
Chú ý: Học sinh giải theo cách  khác mà đúng thì vẫn cho điểm tương ứng với từng câu, từng bài theo hướng dẫn trên./.
Đề 2
Câu1: (1,5đ)  So sánh phân số
          a)  [image: image178.png]


 và [image: image179.png]14




          b)   [image: image180.png]


 và [image: image181.png]



Câu2: (1,5đ)   Tìm x, biết:
. x+[image: image182.png]


=[image: image183.png]


                              b)   [image: image184.png]x—3
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=[image: image186.png]



Câu3: (1,0đ) Tính giá trị  biểu thức sau một cách hợp lí:
            A = [image: image187.png]7 8 7 3 12
— —t+—.—+—
19 11 19 11 19



       
Câu4:  (2,0đ)  Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn [image: image188.png]


 số kẹo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5: (3,0đ)  Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. 
Biết [image: image189.png]KOz = 30°, KDy = 120°




. Tính số đo góc yOz

a. Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz. Tính số đo góc xOt ?

Câu6: (1,0đ)    Chứng minh rằng:
                     [image: image190.png]1

—+—+
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Đề 2
	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
1,5đ
	a)
	Ta có: [image: image191.png]


=[image: image192.png]


=[image: image193.png]14




	0,5

	
	b)
	[image: image194.png]


=[image: image195.png]20



; [image: image196.png]



Vì [image: image197.png]15<16



  nên [image: image198.png]20



[image: image199.png]


[image: image200.png]16
20



 [image: image201.png]


 [image: image202.png]


[image: image203.png]


[image: image204.png]



	1

	Câu2
1,5đ
	a)
	x+[image: image205.png]


=[image: image206.png]


 [image: image207.png]


  [image: image208.png]


 [image: image209.png]— X =—



                          
	0,75

	
	b)
	[image: image210.png]x—3
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=[image: image212.png]



[image: image213.png]
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=[image: image215.png]
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[image: image217.png]S x=4—




	0,75
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	A = [image: image218.png]7 8 7 3 12
— —t+—.—+—
19 11 19 11 19



  
    = [image: image219.png]7(8 3 12
1911 11) 19



     
   = [image: image220.png]7 11 12
_|_

19 11 19




   =  [image: image221.png]



   = [image: image222.png]



   [image: image223.png]



	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu4
2,0đ
 
	
	Số kẹo Hạnh đã ăn là : [image: image224.png]24 -25%



= [image: image225.png]


.[image: image226.png]100



= 6 (cái)
Số kẹo còn lại trên đĩa sau khi Hạnh đã ăn : 24-6=18 (cái)
[image: image227.png]


 Số  kẹo  Lan ăn : [image: image228.png]18.— =38



 (cái)
Vậy số kẹo còn lại trên đĩa là: 24- (6+8) =10  (cái)
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu5
3,0đ

	a)
	- Vẽ hình đúng:


[image: image229]
                    y                     t                             z[image: image230]

[image: image231]


                                                                             x[image: image232]
                                     O             
Vì [image: image233.png]kDz=30°, KDy =120° = X0z ( XDy



 nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oz
[image: image234.png]— 07 = Koy — Xz



 = 1200 - 300 = 900
	0,5
0,5
0,5

	
	b)
	Vì tia Ot là tia phân giác của góc yOz nên
 
[image: image235.png]0
{Oot= tdz= %:%:450

— kOt=45° + 30° = 75°




	0,5
0,5
0,5

	Câu6
1,0đ

	
	Ta có: [image: image236.png]1
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1
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1
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